
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26060

5-

18001

1

Trần Diệu 

An 

7282/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

13/02/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

07519700

5591

Nhà thuốc 

Phúc Hộ 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

563 Đinh 

Quang Ân, 

tổ 10, khu 

phố Hương 

Phước, 

phường 

Phước Tân 

thành phố 

Đồng Nai

12011 12012 17/6/2029 Cấp mới

2

H19.1

2-

26060

9-

18003

1

Nguyễn 

Thị Thủy

4943/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

04/02/21

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

04018801

1188

Cơ sở bán lẻ 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền 

Minh Châu

Cơ sở 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

Số 61/22, 

Tổ 25, Khu 

phố 36, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Đồng Nai

12013 Cấp mới

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 42 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số           /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

H19.1

2-

26060

3-

18001

0

DƯƠNG 

THỊ KIM 

TRINH

10155/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

04/09/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

07519200

8740

Nhà thuốc 

Kim Trinh

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 2, tổ 8, 

ấp Xuân 

Hoà 1, xã 

Xuân Hoà, 

thành phố 

Đồng Nai

12014 12015 16/6/2029 Cấp mới

4

H19.1

2-

26060

6-

18000

6

Nguyễn 

Bích Trâm  

6115/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

28/03/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Danh 

hiệu cử 

nhân thực 

hành 

dược 

05218500

0671

Quầy thuốc 

Tư nhân 

Hương Thủy

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Số 724 

đường Bình 

Minh - 

Giang Điền, 

ấp Trà Cổ, 

xã Bình 

Minh, thành 

phố Đồng 

Nai 

12016 12017 16/6/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

5

H19.1

2-

26060

4-

18001

4

Nguyễn 

Thị 

Phương 

902/Đ

NAI-

CCHN

D

23/07/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

27188652

9

Nhà thuốc 

Linh Hân 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 09 A14, 

đường số 1, 

Khu phố 

32, phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai

12018 12019 17/6/2029 Cấp mới

6

H19.1

2-

26060

8-

18004

2

Võ Thu 

Thảo 

2658/C

CHN-

D-SYT-

BP

17/02/25

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

07019900

1848

Nhà thuốc 

trực thuộc 

Công ty cổ 

phần Phòng 

khám Đa 

khoa Hong 

Ly

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Tổ 1, Khu 

phố 4, 

phường 

Chơn 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai

12020 12021 22/6/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

7

H19.1

2-

26060

8-

18004

3

PHAN 

KHÔI

10026/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

30/06/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

07509100

4866

Nhà thuốc 

Khôi Phan 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 46, khu 

phố Hiếu 

Liêm, 

phường Trị 

An, thành 

phố Đồng 

Nai

12022 12023 23/6/2029 Cấp mới

8

H19.1

2-

26060

9-

18003

1

Nguyễn 

Thị Thủy

10267/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

13/10/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

03817903

9023

Nhà thuốc  

Mai Diệp

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

109/10/1, 

Tổ 11 Long 

Đức 3, 

phường 

Tam 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

12024 12025 24/6/2029 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

9

H19.1

2-

26060

9-

18005

6

Phạm 

Thanh 

Tường 

Tuấn Anh

8546/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

15/11/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

07508901

3034

Quầy thuốc 

Hoàng Lịch 

III

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Số 11, 

Đường 

Năm Tấn, 

ấp Thanh 

Thọ, xã Phú 

Lâm, thành 

phố Đồng 

Nai

12026 12027 23/6/2029 Cấp mới

10

H19.1

2-

26060

9-

18005

7

Nguyễn 

Quang 

Ngọc

0795-

18/CC

HN-D-

SYT-

NA

04/07/18

Sở Y tế 

tỉnh 

Nghệ An

Dược sĩ 

cao đẳng

04009003

4274

Quầy thuốc 

Tâm An II

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Đường Tà 

Lài, Tổ 13, 

Ấp Phú Lập 

4, xã Tà 

Lài,  thành 

phố Đồng 

Nai

12028 12029 23/6/2029 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

11

H19.1

2-

26060

9-

18007

5

Nguyễn 

Trần 

Huyền 

Trân

9788/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

04/03/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07519901

1240

Nhà thuốc 

Nguyễn 

Trân

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Thửa đất số 

8, Tờ bản 

đồ số 120, 

Tổ 1, Khu 

1, khu phố 

Bình 

Thạch, 

phường Tân 

Triều,  

thành phố 

Đồng Nai

12030 12031 24/6/2029 Cấp mới

12

H19.1

2-

26061

0-

18004

7

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Sương

1375/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

22/06/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

07518600

3978

Quầy thuốc 

Tân Hải 

Minh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Thửa số 61, 

Tờ bản đồ 

số 33, Tổ 1, 

Ấp 4A, xã 

Xuân Bắc, 

thành phố 

Đồng Nai

12032 12033 23/6/2029 Cấp mới

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

13

H19.1

2-

26061

1-

18004

6

Đào Thị 

Thu Trang

10629/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

30/03/26

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07019900

1269

Nhà thuốc 

Thiên Ân

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

ấp Việt 

Quang, xã 

Lộc Quang, 

thành phố 

Đồng Nai

12034 12035 22/6/2029 Cấp mới

14

H19.1

2-

26061

3-

18000

8

Vũ Thị 

Vân Anh

10543/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

11/02/26

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

06419701

0084

Nhà thuốc 

Ánh Dương

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Thửa đất số 

306, tờ bản 

đồ số 15, tổ 

13, Khu 

phố 4a, 

phường 

Trảng Dài,  

thành phố 

Đồng Nai

12036 12037 23/6/2029 Cấp mới

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

15

H19.1

2-

26061

5-

18000

4

Nguyễn 

Đức Mạnh

10216/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

24/09/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

07009700

0728

Quầy thuốc 

tây Mai Anh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Thôn Phú 

Thịnh, xã 

Phú Riềng,  

thành phố 

Đồng Nai

12038 12039 22/6/2029 Cấp mới

16

H19.1

2-

26061

2-

18004

7

Trần 

Quốc Huy

4500/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

12/10/200

20

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp 

27204150

7

Quầy thuốc 

Tuệ Phúc 

1987

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Tổ 14, Ấp 

2B, xã 

Xuân Bắc, 

tỉnh Đồng 

Nai

12040 12041 23/6/2029 Cấp mới

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

17

H19.1

2-

26061

2-

18005

3

Trần Thị 

Sáu

10406/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

22/12/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

04418700

5726

Nhà thuốc 

Thanh 

Huyền VIII

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số nhà 510, 

đường 

Huỳnh Văn 

Nghệ, ấp 

An Chu, xã 

Bình Minh, 

thành phố 

Đồng Nai

12042 12043 23/6/2029 Cấp mới

18

H19.1

2-

26061

5-

18006

8

Nguyễn 

Thị Hoa

10109/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

18/08/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

04018603

0025

Nhà thuốc 

Thịnh Phát 

Đạt

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 12, ấp 

Xuân Hưng 

3A, xã 

Xuân Hoà, 

thành phố 

Đồng  Nai

12044 12045 23/6/2029 Cấp mới

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

19

H19.1

2-

26061

6-

18001

4

Thái Duy 

Quang 

847/C

CHN-

D-SYT-

BTH

25/03/20

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Thuận 

Dược sĩ 

đại học 

27249802

8

Nhà thuốc 

Thái Quang 

Anh

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

43 đường 

30/4, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai 

12046 12047 23/6/2029 Cấp mới

20

H19.1

2-

26061

7-

18000

2

TRẦN 

THÁI 

SANG

10515/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

02/02/26

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

06609901

8511

Nhà thuốc 

Tâm Bình 

An 2

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 16, khu 

phố Mỹ 

Khoan, 

phường 

Nhơn 

Trạch, 

thành phố 

Đồng Nai 

12048 12049 24/6/2029 Cấp mới

10



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

21

H19.1

2-

26061

7-

18000

5

Vũ Thị 

Thùy 

Nhung

4566/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

10/11/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

27196373

6

Nhà thuốc 

Thanh Tú 1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tờ 54 thửa 

453, Tổ 4, 

khu phố 

Vườn Dừa, 

phường 

Phước Tân, 

thành phố 

Đồng Nai

12050 12051 24/6/2029 Cấp mới

22

H19.1

2-

26061

7-

18001

3

Lê Phước 

Mão

20855/

CCHN-

D-SYT-

HCM

07/04/26

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

đại học 

07009900

7798

Nhà thuốc 

Phương Anh 

1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 

1330/121, 

Tổ 7, KP 

Tân Đồng 

3, phường 

Bình 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

12052 12053 22/6/2029 Cấp mới

11



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

23

H19.1

2-

26061

7-

18003

3

NGUYỄN 

THỐNG 

NHẤT

7256/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

30/01/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

07508900

2748

Nhà thuốc 

Cẩm Dung 

Pharmacy

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 2, xã 

Xuân 

Đường, 

thành phố 

Đồng Nai

12054 12055 24/6/2029 Cấp mới

24

H19.1

2-

26061

7-

18006

6

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Hạnh

10790/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

03/06/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng

07530002

1275

Quầy thuốc 

Hoàn Mỹ 3 

Pharmacy

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Trần Nhân 

Tông, tổ 4, 

ấp Hiệp 

Tâm 2, xã 

Định Quán, 

thành phố 

Đồng Nai

12056 12057 24/6/2029 Cấp mới

12



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

25

H19.1

2-

26061

8-

18005

0

Phạm 

Huỳnh 

Tuấn Anh 

9895/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

12/05/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

07509101

6639

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

PHARMAC

ITY - NHÀ 

THUỐC 

PHARMAC

ITY SỐ 

1844

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

thần; thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

491 đường 

Trần Phú, 

khu phố 

Phước 

Thuận, 

phường 

Nhơn 

Trạch, 

thành phố 

Đồng Nai 

12058 12059 24/6/2029 Cấp mới

26

H19.1

2-

26062

0-

18001

8

Nguyễn 

Thị Thúy

7185/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

09/01/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

03418400

1470

Nhà thuốc 

Phương 

Thúy

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số nhà 150, 

đường 

Nguyễn 

Hoàng, Tổ 

10, Khu 

phố Long 

Đức 1, 

phường 

Tam 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

12060 12061 24/6/2029 Cấp mới

13



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

27

H19.1

2-

26062

1-

18001

4

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Mai

7271/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

06/02/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Danh 

hiệu cử 

nhân thực 

hành 

dược 

04219800

4149

Quầy thuốc 

Tâm Châu

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Đường 

Trần Vĩnh 

Lộc, Tổ 2, 

Ấp 5, xã An 

Viễn, thành 

phố  Đồng 

Nai

12062 12063 24/6/2029 Cấp mới

28

H19.1

2-

26062

2-

18003

9

Nguyễn 

Thị Nhanh

10720/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

24/04/26

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Minh Lộc 

Pharma

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

36H/36 

Hẻm 540, 

Nguyễn Ái 

Quốc, Khu 

phố 8, 

phường 

Long Bình, 

thành phố  

Đồng Nai 

12064 12065 24/6/2029 Cấp mới

14



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

29

H19.1

2-

26061

1-

18000

8

Nguyễn 

Chí Long

289/Đ

NAI-

CCHN

D

31/10/13

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

00106703

2053

Quầy thuốc 

Long Hiền

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

47B, Tổ 2, 

Khu phố 

11, phường 

Trảng Bom, 

thành phố 

Đồng Nai

12066 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

30

H19.1

2-

26052

9-

18004

3

Lê Đức 

Tiến

1959/C

CHN-

D-SYT-

BP

28/10/21

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

đại học

07708800

5541

Nhà thuốc 

Bình Long 

DDL

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

123 Hùng 

Vương, Tổ 

15, khu phố 

Phú Bình, 

phường 

Bình Long, 

thành phố 

Đồng Nai

12067 22/6/2029
đánh giá 

định kỳ

15



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

31

H19.1

2-

26060

3-

18005

1

Nguyễn 

Quang 

Khiêm

5908/C

CHN-

D-SYT-

HCM

27/05/20

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

đại học 

02081958

4

Nhà thuốc 

56789 Hồng 

Vân 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

12/1G, 

đường 518, 

khu phố 13, 

phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai 

12068 24/6/2029
đánh giá 

định kỳ

32

H19.1

2-

26060

4-

18002

5

Hồ Thị 

Minh Tâm

2881/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

07/08/17

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học

27207721

7

Quầy thuốc 

Minh Tâm 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Tổ 2, ấp 

Thanh Thọ 

3, xã Phú 

Lâm, thành 

phố Đồng 

Nai

12069 23/6/2029
đánh giá 

định kỳ

16



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

33

H19.1

2-

26060

6-

18000

7

Nguyễn 

Thị Hoàng 

Giang

3239/C

CHN-

D-SYT-

HCM

18/07/18

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

trung học

22548545

6

Quầy thuốc 

Hoàng 

Giang

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Ấp Phú Lập 

7, xã Tà 

Lài, thành 

phố Đồng 

Nai 

12070 23/6/2029
đánh giá 

định kỳ

34

H19.1

2-

26060

8-

18005

7

Võ Thị 

Cẩm Tú

415/Đ

NAI-

CCHN

D

15/01/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

07518800

5219

Quầy thuốc 

Cẩm Tú

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số nhà 

144A, Tổ 4, 

Ấp Phú 

Thịnh 3, xã 

Tà Lài, 

thành phố 

Đồng Nai

12071 23/6/2029
đánh giá 

định kỳ

17



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

35

H19.1

2-

26061

2-

18002

8

NGUYỄN 

THỊ MAI

712/B

P-

CCHN

D

06/07/15

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

trung học

07017900

1189

Quầy thuốc 

tây Nguyễn 

Thị Mai

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

Số nhà 32, 

Tổ 1, Ấp 1 

Lộc Điền, 

xã Lộc 

Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai

12072 22/6/2029
đánh giá 

định kỳ

18



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

36

H19.1

2-

26061

5-

18005

2

Đỗ Thị 

Minh 

Phương 

10511/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

02/02/26

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

07019900

5135

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM 

FPT 

LONG 

CHÂU- 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 

1363

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

thần; thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 49 ĐT 

759B, ấp 

Tân Phú, xã 

Tân Tiến, 

thành phố 

Đồng Nai

12073 22/6/2029
đánh giá 

định kỳ

19



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

37

H19.1

2-

26061

6-

18000

2

Nguyễn 

Văn Xiêm

6449/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

18/07/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Danh 

hiệu cử 

nhân thực 

hành 

dược 

03608001

7565

Quầy thuốc 

Long Tiến

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Đường Tây 

Hòa 05, Tổ 

3, Khu 1, 

ấp Nhân 

Hoà, xã 

Hưng 

Thịnh, 

thành  phố 

Đồng Nai

12074 23/6/2029
đánh giá 

định kỳ

38

H19.1

2-

26061

6-

18000

4

Vũ Thị 

Quyên

65/BP-

CCHN

D

01/08/13

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

đại học 

28502249

9

Nhà thuốc 

Phúc An 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Số 2, đường 

Ngô Quyền, 

khu phố 

Phú Trung 

II, phường 

Bình Long, 

thành phố 

Đồng Nai

12075 22/6/2029
đánh giá 

định kỳ

20



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

39

H19.1

2-

26061

7-

18001

1

Tạ Ý Nhi

1085/C

CHN-

D-SYT-

HAUG

16/05/23

Sở Y tế 

tỉnh Hậu 

Giang

Dược sĩ 

cao đẳng 

09119501

6089

Quầy thuốc 

Ý Nhi

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Số 160, Tổ 

1, thôn 

Đồng Nơ, 

phường Tân 

Khai, thành 

phố Đồng 

Nai

12076 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

40

H19.1

2-

26061

7-

18002

4

Trịnh Thị 

Dung

8022/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

27/06/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp 

06719100

4847

Quầy thuốc 

Hạnh Dung

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Tổ 30, khu  

phố Thiện 

Tân, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Đồng Nai 

12077 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

21



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

41

H19.1

2-

26061

7-

18003

2

Nguyễn 

Thị Kim 

Hiền 

1974/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

17/11/15

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

CÔNG TY 

TNHH 

DƯỢC HY 

VỌNG - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

HOÀN 

MỸ 7

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm 

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện; 

thuốc DPH có chứa DC hướng 

thần; thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 1048A, 

đường 

Phạm Văn 

Thuận, Khu 

phố 17, 

phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai 

12078 24/6/2029
đánh giá 

định kỳ

42

H19.1

2-

26061

8-

18004

4

Trần Thị 

Thúy

4112/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

08/06/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học

07519002

5400

Quầy thuốc 

Thanh Thuý 

A30

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Khu phố 

Phước Hoà, 

phường 

Nhơn 

Trạch, 

thành phố 

Đồng Nai 

12079 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

22



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

43

H19.1

2-

26061

8-

18003

9

Phùng Thị 

Mỹ Duyên

2178/

ĐNAI-

CCHN

D

11/04/16

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học

05219301

6493

Quầy thuốc 

Kỳ Duyên 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 3, ấp 

Suối Quýt, 

xã Xuân 

Đường, 

thành phố 

Đồng Nai

12080 24/6/2029
đánh giá 

định kỳ

44

H19.1

2-

26061

8-

18003

2

Đỗ Thị 

Thùy Linh

3889/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

29/10/19

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học

27259930

1

Quầy thuốc 

Đức Thành

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

11/5 Dốc 

Mơ 3, xã 

Thống 

Nhất, thành 

phố Đồng 

Nai 

12081 24/6/2029
đánh giá 

định kỳ

23



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

45

H19.1

2-

26061

9-

18000

6

Võ Thị 

Tuyết 

Hạnh

1503/

ĐNAI-

CCHN

D

25/03/15

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học

27139849

3

Quầy thuốc 

Thanh Tuyết 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Đường 25, 

Thôn 4, ấp 

Tân Bình, 

xã Bình 

Minh, thành 

phố Biên 

Hòa 

12082 24/6/2029
đánh giá 

định kỳ

46

H19.1

2-

26062

1-

18000

2

Vương Thị 

Hường

7846/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

12/06/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

01918101

3497

Nhà thuốc 

Phúc An 2

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Đường 

Nguyễn Du, 

Tổ 3, khu 

phố Bình 

Thiền, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai

12083 24/6/2029
đánh giá 

định kỳ

24



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

47

H19.1

2-

26062

1-

18000

3

Nguyễn 

Thùy 

Trang

2301/

ĐNAI-

CCHN

D

13/07/16

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

07518800

4705

Nhà thuốc 

Hiệp Bình

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

2/48, Khu 

phố 16, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Đồng Nai

12084 24/6/2029
đánh giá 

định kỳ

48

H19.1

2-

26062

2-

18000

1

Huỳnh 

Chính Trực

6443/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

11/07/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp

31204263

7

Quầy thuốc 

Tuấn Kiệt

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Ấp Trung 

Tâm, xã 

Bàu Hàm, 

thành phố 

Đồng Nai

12085 24/6/2029
đánh giá 

định kỳ

25



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

49

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Lan

4150/C

CHN-

D-SYT-

HCM

06/03/19

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Cao đẳng 

dược 
25362772

Quầy thuốc  

Quỳnh Lan

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Thôn 3, xã 

Bom Bo, 

thành phố 

Đồng Nai

11862 28/5/2029

điều chỉnh 

thông tin 

trên GCN 

GPP số 

11862/GP

P, cấp 

ngày 

05/6/2026

26



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

50
Tống Thị 

Kiều My

2373/C

CHN-

D-SYT-

BP

22/07/23

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

cao đẳng

03717500

3868

Quầy thuốc 

Ngọc Ánh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc dạng phối hợp (DPH) 

có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có chứa DC 

hướng thần; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

ấp Hiệp 

Thành Tân, 

xã Lộc 

Quang, 

thành phố 

Đồng Nai

11933 5/6/2029

điều chỉnh 

thông tin 

trên GCN 

GPP số 

11933/GP

P, cấp 

ngày 

11/6/2026

Tổng cộng: 50 cơ sở (gồm 26 Nhà thuốc; 23 Quầy thuốc; 01 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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